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              D   

 UYỆ  MỎ CÀY   M 

        N    N     

 

 ản án số: 31/2022/DS-ST 

Ngày:  20-5-2022                                                 

V/v Yêu cầu bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng và kiện đòi tài 

sản. 
 

 C               C           ỆT NAM 

              -       -           

     D    

 ƯỚC C     OÀ      I CH          ỆT NAM 

 

 OÀ         D    UYỆ  MỎ CÀY   M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  à Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1.  à Lê  hị  hu  ồng 

 2.  à Mai  hị Nhặc 

- Th     phi n t  : Ông Đinh Nhật  rường –  hư k   oà án nh n d n huyện 

M   ày Na , tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 
 à Lê Thị Diệu – Kiể  sát viên 

Trong ngày 20 tháng 5 nă  2022 tại tr  s   òa án nh n d n huyện M   ày 

Na   tỉnh  ến  re   t    s  th   c ng khai v  án d n sự th     số: 114/2021/TLST-

DS ngày 11 tháng 10 nă  2021 v  việc  Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

do sức kh e bị     phạm  theo  uyết định đưa v  án ra   t    số: 

106/2022/ ĐXXST-DS ngày 06 tháng 5 nă  2022 giữa: 

1.  guyê  đơ :  háu Nguyễn Gia  hành Đ  sinh ngày 20/3/2013; N i cư trú: 

ấp A   ã T  huyện M  tỉnh  ến  re. 

Người đại diện theo pháp  uật của cháu Đ:  à Lê  hị T  sinh nă  1965; N i cư 

trú: ấp A   ã T  huyện M  tỉnh  ến  re  ( heo trích   c đăng k  giá  hộ số 

01/TLGH-BS ngày 01/6/2021 của U ND  ã  hành  hới  ). 

Người bảo vệ quy n và  ợi ích hợp pháp của bà Lê  hị T: Ông Đào   ng   – 

 rợ giúp viên pháp    –  rung t   trợ giúp pháp    Nhà nước tỉnh  ến  re. 

 2. Bị đơ :  hị Nguyễn  hị  hanh T1  sinh nă  1983; N i cư trú: ấp T   ã B, 

huyện M  tỉnh  ến  re. 

 à T  và chị T1 có  ặt 
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    DU    Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện, cũng như trong suốt quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm 

nay bà Lê Thị T là người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Gia Thành Đ trình 

bày: 

Vào khoảng tháng 10/2020 cháu ngoại bà  à Nguyễn Gia  hành Đ có bán v  số 

chung với chị Nguyễn  hị  hanh T1 tại 01 đá  cưới   ấp   n phong   ã  hành  hới 

A  huyện M   ày Na   tỉnh  ến  re.  ại đá  cưới cháu Đ có bán cho   ột người 

đàn  ng kh ng biết tên được 40 tờ v  số với giá  à 400.000 đồng  người đàn  ng đưa 

cho cháu Đ 500.000 đồng  cháu Đ kh ng có 100.000 đồng để thối  ại cho khách nên 

bà T1 đứng kế bên nói với  ng khách  à  ẹ của cháu Đ và đưa cho  ng khách 

100.000 đồng ti n thối. Sau đó chị T1 chiế  giữ  u n số ti n 400.000 đồng của cháu 

Đ rồi  ên  e b  v . 

Vào khoảng 10 giờ ngày 31/01/2021 chị T1 và cháu Đ tiếp t c bán v  số tại  ột 

đá  cưới thuộc ấp   n Phong   ã  hành  hới A  huyện M   ày Na   tỉnh  ến  re  

thấy chị T1 đang bán v  số cháu Đ  ới nắ  áo chị T1 và đòi  ại 400.000 đồng nhưng 

chị T1 kh ng trả  à còn đánh và đạp  ạnh vào b ng cháu Đ  à  cho cháu Đ bị ói rất 

nhi u và phải nhập viện. Sự việc trên bà đã trình báo đến c  quan   ng an nhưng kết 

quả giá  định tỷ  ệ thư ng tật  à 0%. 

Nay bà yêu cầu chị T1 phải trả  ại cho bà và cháu Đ số ti n c  thể như sau: 

-  i n v  số chị T1  ấy của cháu Đ  à 400.000 đồng. 

-  i n  e đi khá  bệnh  à 580.000 đồng. 

-  i n ăn uống bồi dưỡng 10 ngày  à 1.000.000 đồng. 

-  i n thu nhập của cháu Đ bị  ất  à 360.000 đồng ( ỗi ngày cháu Đ bán 300 tờ 

v  số   ỗi tờ  ãi 1.200 đồng) trong thời gian 10 ngày với số ti n 3.600.000 đồng. 

-  i n thu nhập bị  ất của người nu i bệnh  à 360.000 đồng ( ỗi ngày bà bán 

300 tờ v  số   ỗi tờ  ãi 1.200 đồng) trong thời gian 10 ngày với số ti n 3.600.000 

đồng. 

-  i n thuốc và ti n khá  bệnh  à 303.000 đồng. 

 ổng cộng  à 9.483.000 đồng. 

 à yêu cầu chị T1 phải trả cho cháu Đ tổng số ti n  à 9.483.000 đồng. 

Chị Nguyễn Thị Thanh T1 vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời trình bày trong 

suốt quá trình tố tụng như sau: 

Vào khoảng 10 giờ ngày 31/01/2021 chị và cháu Đ có bán v  số tại 01 đá  cưới 

thuộc ấp   n Phong   ã  hành  hới A  huyện M   ày Na   tỉnh  ến  re  khi chị 

đang bán v  số thì cháu Nguyễn Gia  hành Đ lại đánh chị và đòi 400.000 đồng  nên 

trong  úc tức giận chị có dùng tay đánh 02 cái vào  ưng cháu Đ. Nay bà T  à người 

đại diện theo pháp  uật của cháu Đ yêu cầu chị trả 400.000 đồng ti n v  số chị kh ng 

đồng   vì chị kh ng có  ấy ti n và v  số của cháu Đ  chị đồng   bồi thường ti n thuốc 

 à 303.000 đồng và ti n  e đi khá  bệnh  à 580.000 đồng  còn các khoản khác chị 
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kh ng đồng   bồi thường. 

Ng ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguy n đơn là ông Đào Công 

Hai trình bày nh  s u: 

Đ  nghị  òa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đ n c  thể như sau: 

-  i n v  số chị T1  ấy của cháu Đ  à 400.000 đồng. 

-  i n  e đi khá  bệnh  à 580.000 đồng. 

-  i n ăn uống bồi dưỡng 10 ngày  à 1.000.000 đồng. 

-  i n thuốc và ti n khá  bệnh  à 303.000 đồng. 

-  i n thu nhập bị  ất của người nu i bệnh  à 360.000 đồng ( ỗi ngày bà bán 

300 tờ v  số   ỗi tờ  ãi 1.200 đồng) trong thời gian 10 ngày với số ti n 3.600.000 

đồng. 

- Ti n thu nhập của cháu Đ bị  ất đ  nghị  ội đồng   t     e    t   ặc dù 

cháu Đ chưa đến tuổi  ao động nhưng trên thực tế cháu Đ có đi bán v  số hàng ngày 

có tạo ra thu nhập. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam phát biểu quan điểm cho 

rằng:  

- V  tố t ng: Th   phán chủ tọa phiên tòa trong quá trình th      giải quyết 

v  án đã thực hiện đầy đủ các thủ t c tố t ng. Tại phiên tòa  ội đồng   t    cũng 

như  nguyên đ n  bị đ n nghiê  túc thực hiện đầy đủ quy n  nghĩa v  của  ình được 

Bộ luật tố t ng d n sự và các văn bản  iên quan quy định.  

- V  nội dung:  

Đ  nghị  òa án chấp nhận một phần yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n  c  

thể: Buộc chị Nguyễn Thị Thanh T1 bồi thường cho cháu Nguyễn Gia  hành Đ đồng, 

c  thể: 

-  i n  e đi khá  bệnh  à 580.000 đồng 

-  i n thu nhập bị  ất của người nu i bệnh  à 04 ngày  à 880.000 đồng ( ỗi 

ngày 220.000 đồng). 

-  i n thuốc và ti n khá  bệnh  à 303.000 đồng. 

Kh ng chấp nhận yêu cầu của bà T đối với các khoản  c  thể như sau: 

-  i n v  số chị T1 lấy của cháu Đ  à 400.000 đồng 

-  i n thu nhập của cháu Đ  à 3.600.000 đồng  

-  i n ăn uống bồi dưỡng 10 ngày  à 1.000.000 đồng. 

NHẬ   ỊNH C         : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

căn cứ vào lời trình bày của các đương sự, căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: 
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[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: 

 ăn cứ vào đ n kh i kiện đ  ngày 04/6/2021 của cháu Nguyễn Gia  hành Đ 

kh i kiện yêu cầu chị Nguyễn  hị  hanh T1 bồi thường thiệt hại với tổng số ti n 

9.483.000 đồng nên  ác định quan hệ tranh chấp  à  Tranh chấp về bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng và kiện đòi tài sản”trong đó  ác định cháu Nguyễn Gia  hành Đ 

 à nguyên đ n  bà Lê  hị T  à người đại diện theo pháp  uật của cháu Đ và chị 

Nguyễn  hị  hanh T1  à bị đ n theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 Đi u 26  ộ 

 uật  ố t ng d n sự nă  2015.  

 ị đ n chị Nguyễn  hị  hanh T1 có n i cư trú tại  ã  hành  hới  , huyện M  

 ày Na   tỉnh  ến  re.  ăn cứ điể  a khoản 1 Đi u 35 và điể  a khoản 1 Đi u 39 

 ộ Luật tố t ng D n sự nă  2015   òa án nh n d n huyện M   ày Na  th     đúng 

th   quy n. 

[2] Về nội dung giải quyết vụ án:  

 ại phiên tòa h   nay cũng như trong quá trình giải quyết v  án nguyên đ n 

yêu cầu bị đ n bồi thường cho cháu Đ tổng số ti n 9.483.000 đồng, Hội đồng   t    

nhận định: 

Theo báo cáo v  việc chuyển hồ s  v  VP   có dấu hiệu tội phạ  để truy 

cứu trách nhiệ  hình sự do   ng an  ã  hành  hới A  huyện M   ày Na   ập ngày 

01 tháng 3 nă  2021 thể hiện“Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 31/01/2021 bà Lê 

Thị T cùng cháu ngoại tên Nguyễn Gia Thành Đ bán vé số tại đám cưới nhà Lê Ngọc 

Ẩn thuộc ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Trong 

lúc bán vé số cháu Nguyễn Gia Thành Đ và chị Nguyễn Thị Thanh T1, sinh năm 

1983; ĐKTT: ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả làm cháu Nguyễn Gia Thành Đ bị 

thương vùng bụng phải đi điều trị tại Bệnh viện Cù Lao Minh”. 

Đến ngày 26/3/2021    quan  ảnh sát Đi u tra   ng an huyện M   ày Na  

 an hành  uyết định trưng cầu Giá  định số 28 v  việc trưng cầu giá  định v  việc 

giá  định tỷ  ệ phần tră  tổn thư ng c  thể do thư ng tích g y ra cho Nguyễn Gia 

 hành Đ. 

 heo bản kết  uận giá  định pháp y v  thư ng tích số 104-321/ g  ngày 

31/3/2021 của  rung t   pháp y thuộc s  y tế tỉnh  ến  re tỷ  ệ tổn thư ng c  thể do 

thư ng tích  à 00%. 

Ngày 29/4/2021    quan  ảnh sát Đi u tra   ng an huyện M   ày Na  ban 

hành  uyết định số 19 v  việc kh ng kh i tố v  án hình sự. 

Ngày 28/5/2021 Ủy ban nh n d n  ã  hành  hới A ban hành  uyết định số 

163/ Đ-XPVP   với chị Nguyễn  hị  hanh T1    do đã có hành vi     hại đến sức 

kh e người khác. 

 ừ những căn cứ nêu trên đã có c  s  khẳng định: Ngày 31/01/2021, chị 

Nguyễn  hị  hanh T1 dùng tay đánh cháu Nguyễn Gia  hành Đ phải nhập viện đi u 

trị tại  ệnh viện Đa khoa khu vực  ù Lao Minh nên chị Nguyễn  hị  hanh T1 phải 
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có trách nhiệ  bồi thường thiệt hại cho cháu Nguyễn Gia  hành Đ theo quy định tại 

Đi u 590 của  ộ  uật d n sự.  

- Đối với yêu cầu của cháu Nguyễn Gia  hành Đ v  việc yêu cầu chị Nguyễn 

 hị  hanh T1 trả cho cháu Nguyễn Gia  hành Đ số ti n 400.000 đồng  chị Nguyễn 

 hị  hanh T1 kh ng đồng     ội đồng   t    thấy rằng: bà T và cháu Đ kh ng có tài 

 iệu chứng cứ để chứng  inh chị T1  ấy 400.000 đồng của cháu Đ nên yêu cầu này 

của cháu Đ  à kh ng có c  s  để chấp nhận. 

- Đối với số ti n thuốc và ti n khá  bệnh  à cháu Đ yêu cầu chị T1 phải trả 

cho cháu Đ  à 303.000 đồng  chị T1 đồng   nên  òa ghi nhận. 

- Đối với ti n  e  à cháu Đ yêu cầu chị T1 phải bồi thường  à 580.000 đồng  

chị T1 đồng   nên  òa ghi nhận. 

Đối với yêu cầu của nguyên đ n v  việc yêu cầu bị đ n bồi thường ti n ăn 

uống bồi dưỡng trong 10 ngày  ỗi ngày 100.000 đồng  bị đ n kh ng đồng     ội 

đồng   t    thấy rằng: việc chị T1 đánh cháu Đ  à có thật  hậu quả  à  cháu Đ bị đa 

chấn thư ng phần     nên cháu Đ đã nhập viện 04 ngày sau đó phải v  nhà để nghỉ 

dưỡng  ăn uống bồi bổ nên yêu cầu của nguyên đ n  à có căn cứ nên được chấp nhận 

toàn bộ. 

V  khoản thu nhập bị  ất do kh ng  ao động được trong thời gian đi u trị  

nguyên đ n yêu cầu bị bồi thường thời gian kh ng  ao động được trong 10 ngày   ỗi 

ngày 360.000 đồng  bị đ n kh ng đồng  .  ội đồng   t    thấy rằng: cháu Đ còn nh  

chưa đến tuổi  ao động theo quy định của  ộ  uật Lao động nên yêu cầu này của 

nguyên đ n kh ng có căn cứ để chấp nhận. 

V  khoản thu nhập bị  ất đối với người nu i bệnh (bà T) nguyên đ n yêu cầu 

bị đ n bồi thường thời gian kh ng  ao động được từ ngày 31/01/2021 đến ngày 

09/02/2021  à 10 ngày   ỗi ngày 360.000 đồng  bị đ n kh ng đồng  .  ội đồng   t 

   thấy rằng:  uá trình  ác  inh tại Đại    v  số  uấn  hanh n i bà T đã  ấy v  số 

v  bán thì  ỗi ngày T  ấy từ 200 tờ v  số đến 330 tờ v  số   ỗi tờ v  số  ãi 1.000 

đồng. Như vậy   ỗi ngày bà T sẽ có thu nhập từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng  

đồng thời quá trình  ác  inh thu nhập bình qu n  ỗi ngày đối với những người bán 

v  số từ 110.000 đồng đến 220.000 đồng   ỗi tờ v  số bán ra sẽ thu  ời v  1.000 

đồng. Do đó   ội đồng   t    chấp nhận thu nhập thực tế bị  ất của người nu i bệnh 

(bà T )  ỗi ngày 250.000 đồng  à phù hợp và thời gian người nu i bệnh tổng cộng  à 

06 ngày bao gồ : 04 ngày nu i bệnh tại bệnh viện  01 ngày đi tái khá   01 ngày đi 

giá  định thư ng tích với tổng số ti n  à 1.500.000 đồng. 

Như vậy  tổng số ti n  à chị T1 phải bồi thường cho cháu Đ  à 3.383.000 

đồng nhưng bà T  à người đại diện theo pháp  uật của cháu Đ nên bà T nhận thay và 

thực hiện đầy đủ các quy n và nghĩa v  của người đại diện theo pháp  uật đối với 

cháu Đ. 

3. V  chi phí thu thập chứng cứ: Do yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n chỉ 

được chấp nhận  ột phần nên nguyên đ n phải chịu chi phí thu thập chứng cứ  à 

100.000 đồng và đã thanh toán  ong. 



 
 

6 
 

3. [Về án phí]: 

Do yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n v  việc kiện đòi tài sản kh ng được  òa 

án chấp nhận nên nguyên đ n phải chịu án phí d n sự  à 300.000 đồng  nhưng bà T  à 

thuộc diện hộ nghèo và có đ n  in  iễn án phí nên được  iễn tòan bộ. 

 Án phí d n sự s  th   có giá ngạch đối với phần yêu cầu của nguyên đ n 

được chấp nhận nên chị T1 có nghĩa v  nộp 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Áp d ng khoản 2 và khoản 6 Đi u 26  điể  a khoản 1 Đi u 35  điể  a khoản 1 

Đi u 39  Đi u 147 và khoản 1 Đi u 227  ộ  uật  ố t ng d n sự nă  2015.  

Áp d ng Đi u 166, Đi u 584, Đi u 585, Đi u 586, Đi u 590 và Khoản 2 Đi u 

468 của Bộ luật d n sự; 

Áp d ng Nghị quyết số: 326/2016/U  V  14  ngày 30 tháng 12 nă  2016 

của Ủy ban  hường v  Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    

và s  d ng  án phí   ệ phí  òa án; 

 uyên   :  

Kh ng chấp nhận yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n v  việc kiện đòi tài sản. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n, c  thể tuyên: 

Buộc chị Nguyễn Thị Thanh T1 có nghĩa v  bồi thường cho cháu Nguyễn Gia 

 hành Đ (bà Lê  hị T nhận thay và thực hiện đầy đủ các quy n và nghĩa v  của 

người đại diện theo pháp  uật đối với cháu Đ) tổng số ti n 3.383.000 đồng (bao gồm: 

ti n thuốc, ti n thu nhập bị mất của người nu i bệnh, ti n xe) 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp  uật (đối với trường hợp c  quan  hi hành 

án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đ n yêu cầu thi 

hành án (đối với các khoản ti n phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi 

hành án xong tất cả các khoản ti n  hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản ti n  ãi của số ti n còn phải thi hành án theo  ức  ãi suất quy định tại khoản 2 

Đi u 468 Bộ luật D n sự 2015. 

 hi phí tố t ng nguyên đ n phải chịu và đã thanh toán  ong. 

Án phí d n sự s  th   có giá ngạch  à 300.000 đồng bà Lê  hị T được miễn. 

Án phí d n sự s  th   có giá ngạch  à 300.000 đồng chị Nguyễn  hị  hanh T1 

có nghĩa v  nộp. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

ành án dân sự năm 2014  thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2014. 
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Nguyên đ n  bị đ n có  ặt có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngaỳ kể từ 

ngày  òa tuyên án. 

Nơi nhận:                                                       TM.H    Ồ    É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                            THẨM P    C   TỌA PHIÊ      
- VKSND huyện M   ày Na  (2b); 

- CA huyện M   ày Na  (3b); 

- Chi c c THADS huyện M   ày Na  (1b); 

- Những người tham gia tố t ng (2b); 

- Lưu  S  VP    A (4b).                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 

 

 

 

 


